
    ỦY BAN NHÂN DÂN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  HUYỆN NAM TRÀ MY    
                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     
     (Dự Thảo)



QUY ĐỊNH 

Vị trí, giá các loại đất nông nghiệp chi tiết thời kỳ 2015-2019 

trên địa bàn huyện Nam Trà My

(Ban hành kèm theo Quyết định số:      /2015/QĐ-UBND

ngày    /      /2015 của UBND huyện Nam Trà My)


1. Đất trồng lúa nước:                                    

1.1. Bảng giá đất trồng lúa nước chuẩn:       

                                                                                                      (ĐVT: đồng/m2)
	STT
	Đơn vị hành chính cấp xã
	Vị trí 1
	Vị trí 2
	Vị trí 3
	Vị trí 4

	1
	Xã Trà Vinh
	17.500
	15.000
	12.000
	9.000

	2
	Xã  Trà Vân
	18.000
	15.500
	12.500
	9.500

	3
	Xã  Trà Mai
	18.500
	16.000
	12.500
	9.500

	4
	Xã Trà Tập
	18.000
	15.500
	12.500
	9.500

	5
	Xã Trà Dơn
	18.000
	15.500
	12.500
	9.500

	6
	Xã Trà Leng
	17.500
	15.500
	12.000
	9.000

	7
	Xã Trà Don
	18.000
	15.500
	12.500
	9.500

	8
	Xã Trà Cang
	17.000
	15.000
	12.000
	9.000

	9
	Xã Trà Nam
	17.000
	15.000
	12.000
	9.000

	10
	Xã Trà Linh
	17.000
	15.000
	12.000
	9.000


1.2. Phân loại vị trí, đơn giá đất trồng lúa nước chi tiết theo đơn vị hành chính xã;    
	                                                                                                            TT
	Ranh giới, vị trí (Phân theo đơn vị hành chính cấp xã)
	Vị trí
	Đơn giá đồng/m2

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	I
	Xã Trà Mai
	
	

	1
	Đường Quốc lộ 40B đoạn Cầu Nước Xa mới đến Km 113+400 giáp xã Trà Don; Đường ĐH đoạn từ ngã 3 giáp Quốc lộ 40B đi xã Trà Don  qua cầu ngầm Nước Là đến Km 2+ 950 giáp ranh giới xã Trà Don; Đường ĐH đoạn từ cầu ngầm Nước Là đến Km 4+500 giáp Xã Trà Vân;  Đường GTNT đi thôn 3 đoạn cầu bê tông Nước Ui đến hết ranh giới làng Tu Nức thôn 3 đoạn Km 10+453 (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất không quá 1.500m dọc hai bên đường) 
	1
	18,500

	2
	Đường Quốc lộ 40B đoạn Cầu Nước Xa mới đến đến Km 113+400 giáp xã Trà Don; Đường ĐH đoạn từ ngã 3 giáp Quốc lộ 40B đi xã Trà Don  qua cầu ngầm Nước Là đến Km 2+ 950 giáp ranh giới xã Trà Don; Đường ĐH đoạn từ cầu ngầm Nước Là đến Km 4+500 giáp Xã Trà Vân;  Đường GTNT đi thôn 3 đoạn cầu bê tông Nước Ui đến hết ranh giới làng Tu Nức thôn 3 đoạn Km 10+453 (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất từ 1.500m đến không quá 3.000m dọc hai bên đường) 
	2
	16,000



	3
	Đường Quốc lộ 40B đoạn Cầu Nước Xa mới đến đến Km 113+400 giáp xã Trà Don; Đường ĐH đoạn từ ngã 3 giáp Quốc lộ 40B đi xã Trà Don  qua cầu ngầm Nước Là đến Km 2+ 950 giáp ranh giới xã Trà Don; Đường ĐH đoạn từ cầu ngầm Nước Là đến Km 4+500 giáp Xã Trà Vân;  Đường GTNT đi thôn 3 đoạn cầu bê tông Nước Ui đến hết ranh giới làng Tu Nức thôn 3 đoạn Km 10+453 (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất từ 3.000m đến không quá 5.000m dọc hai bên đường) 
	3
	12,500

	4
	Các vị trí còn lại không thuộc vị trí nêu trên thuộc xã Trà Mai 
	4
	9,500

	II
	Xã Trà Dơn
	
	

	1
	Đường tránh ngập Dơn-Leng và đường GTNT đi thôn 3, 4, 5 đoạn từ ngã 3 đi thôn 3 và thôn 4 Trà Dơn đến cầu treo Sông Leng (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất không quá 1.500m dọc hai bên đường). 
	1
	18,000


	2
	 Đường tránh ngập Dơn-Leng và đường GTNT đi thôn 3, 4, 5 đoạn từ ngã 3 đi thôn 3 và thôn 4 Trà Dơn đến cầu treo Sông Leng (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất từ 1.500m đến 3.000m dọc hai bên đường).
	2
	15,500

	3
	Đường tránh ngập Dơn-Leng và đường GTNT đi thôn 3, 4, 5 đoạn từ ngã 3 đi thôn 3 và thôn 4 Trà Dơn đến cầu treo Sông Leng (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất từ 3.000m đến dưới 5.000m dọc hai bên đường).
	3
	12,500

	4
	Các vị trí còn lại  không thuộc vị trí nêu trên thuộc xã Trà Dơn
	4
	9,500

	III
	Xã Trà Leng
	
	

	1
	Đường liên xã đoạn từ cầu treo sông Leng đến UBND xã Trà Leng (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất không quá 1.500m dọc hai bên đường); 
	1
	17,500

	2
	Đường liên xã đoạn từ cầu treo sông Leng đến UBND xã Trà Leng (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất từ 1.500m đến 3.000m dọc hai bên đường); 
	2
	15,500

	3
	Đường liên xã đoạn từ cầu treo sông Leng (cũ) đến UBND xã Trà Leng (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất từ 3.000m đến 5.000m dọc hai bên đường); 
	3
	12,000

	4
	Các vị trí còn lại không thuộc vị trí trên thuộc xã Trà Leng
	4
	9,000

	IV
	Xã Trà Tập
	
	

	1
	Đường liên thôn đoạn từ cầu Bê tông sông Tranh đến Trường PTCS xã Trà Tập; Đường Trà Tập đi Trà Cang đoạn từ cầu Bê tông sông Tranh đến Cầu Bê tông sông Nước Biu; Đường giao thông thôn 1 đi thôn 2 đoạn giáp ngã 3 giáp đường bê tông thôn 1 đến cống qua đường đoạn Km 4 +450  (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất không quá 1500m dọc hai bên đường); 
	1
	18,000

	2
	Đường liên thôn đoạn từ cầu Bê tông sông Tranh đến Trường PTCS xã Trà Tập; Đường Trà Tập đi Trà Cang đoạn từ cầu Bê tông sông Tranh đến Cầu Bê tông sông Nước Biu; Đường giao thông thôn 1 đi thôn 2 đoạn giáp ngã 3 giáp đường bê tông thôn 1 đến cống qua đường đoạn Km 4 +450 (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất từ 1.500m đến dưới 3.000m dọc hai bên đường); 
	2
	15,500

	3
	Đường liên thôn đoạn từ cầu Bê tông sông Tranh đến Trường PTCS xã Trà Tập; Đường Trà Tập đi Trà Cang đoạn từ cầu Bê tông sông Tranh đến Cầu Bê tông sông Nước Biu; Đường giao thông thôn 1 đi thôn 2 đoạn giáp ngã 3 giáp đường bê tông thôn 1 đến cống qua đường đoạn Km 4 +450 (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất từ 3.000m đến dưới 5.000m dọc hai bên đường); 
	3
	12,500

	4
	Các vị trí còn lại  không thuộc vị trí nêu trên thuộc xã Trà Tập
	4
	9,500

	V
	Xã Trà Cang
	
	

	1
	Đường giao thông liên xã Trà Cang đoạn từ Cầu Bê tông suối Nước Biu giáp xã Trà Tập đến hết thôn 2 nóc giáp suối Tắc Rối (Km 5 +500); Đường đi thôn 5 đoạn ngã 4 thôn 4 đi qua trường PTCS Trà Cang đến Km 3+092,7 hết ranh giới trường tiểu học Thôn 5 Nóc Ô. Cường (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất không quá 1.500m dọc hai bên đường);  
	1
	17,000

	2
	Đường giao thông liên xã Trà Cang đoạn từ Cầu treo (nhà Năm Bớp) đến hết thôn 3 giáp suối Tắc Rối (Km  5 +500); Đường đi thôn 5 đoạn ngã 4 thôn 4 đi qua trường PTCS Trà Cang đến Km 3+092,7 hết ranh giới trường tiểu học Thôn 5 Nóc Ô. Cường (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất từ 1.500m đến không quá 3.000 dọc hai bên đường); Đường liên thôn 3 đi thôn 2 đoạn suối Tắc rối (Km  5 +500) đến (Km 16+437) hết ranh giới Nóc Măng Tó thôn 2 (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất không quá 1500m dọc hai bên đường);
	2
	15,000

	3
	Đường giao thông liên xã Trà Cang đoạn từ Cầu treo (nhà Năm Bớp) đến hết thôn 3 giáp suối Tắc Rối (Km  5 +500); Đường đi thôn 5 đoạn ngã 4 thôn 4 đi qua trường PTCS Trà Cang đến Km 3+092,7 hết ranh giới trường tiểu học Thôn 5 Nóc Ô. Cường (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất từ 3.000m đến không quá 5.000 dọc hai bên đường); Đường liên thôn 3 đi thôn 2 đoạn suối Tắc rối (Km 5 +500) đến (Km 16+437) hết ranh giới Nóc Măng Tó thôn 2 (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất từ 1.500m đến không quá 3.000 dọc hai bên đường)
	3
	12,000

	4
	Các vị trí còn lại không thuộc vị trí trên, thuộc xã Trà Cang
	4
	9,000

	VI
	Xã Trà Vân
	
	

	1
	Đường ĐH đoạn từ Km 4+500 giáp xã Trà Mai đến Mốc ranh giới 3 xã giáp xã Trà Vinh; Đường liên thôn 1 đi thôn 3 đoạn giáp đường ĐH đến đến  Km 11+670 giáp đường Trường Sơn Đông (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất không quá 1.500m dọc hai bên đường);
	1
	18,000

	2
	Đường ĐH đoạn từ Km 4+500 giáp xã Trà Mai đến Mốc ranh giới 3 xã giáp xã Trà Vinh; Đường liên thôn 1 đi thôn 3 đoạn giáp đường ĐH đến đến  Km 11+670 giáp đường Trường Sơn Đông (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất từ 1.500 đến không quá 3.000m dọc hai bên đường);
	2
	15,500

	3
	Đường ĐH đoạn từ Km 4+500 giáp xã Trà Mai đến Mốc ranh giới 3 xã giáp xã Trà Vinh; Đường liên thôn 1 đi thôn 3 đoạn giáp đường ĐH đến đến  Km 11+670 giáp đường Trường Sơn Đông (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất từ 3.000m đến không quá 5.000m dọc hai bên đường);
	3
	12,500

	4
	Các vị trí còn lại không thuộc vị trí trên, thuộc xã Trà Vân
	4
	9,500

	VII
	Xã Trà Vinh
	
	

	1
	Đường ĐH đoạn từ Mốc ranh giới 3 xã giáp xã Trà Vân đi qua trụ sở UBND xã Trà Vinh đến hết đường bê tông đi thôn 3; Đường thôn 1 đi thôn 2, 3 đoạn giáp đường ĐH đến hết ranh giới làng Tu Nức đoạn Km 2 + 074 (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất không quá 1.500m dọc hai bên đường);
	1
	17,500

	2
	Đường ĐH đoạn từ Mốc ranh giới 3 xã giáp xã Trà Vân đi qua trụ sở UBND xã Trà Vinh đến hết đường bê tông đi thôn 3; Đường thôn 1 đi thôn 2, 3 đoạn giáp đường ĐH đến hết ranh giới làng Tu Nức đoạn Km 2 + 074 (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất từ 1.500m đến không quá 3.000m dọc hai bên đường);
	2
	15,000

	3
	Đường ĐH đoạn từ Mốc ranh giới 3 xã giáp xã Trà Vân đi qua trụ sở UBND xã Trà Vinh đến hết đường bê tông đi thôn 3; Đường thôn 1 đi thôn 2, 3 đoạn giáp đường ĐH đến hết ranh giới làng Tu Nức đoạn Km 2 + 074 (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất từ 3.000m đến không quá 5.000m dọc hai bên đường);
	3
	12,000

	4
	Các vị trí còn lại không thuộc vị trí trên, thuộc xã Trà Vinh
	4
	9,000

	VIII
	Xã Trà Don
	
	

	1
	Đường ĐH đoạn (Km 2+ 950) trên ngầm Nước Là giáp xã Trà Mai đến giáp đường Quốc lộ 40B suối nước Núi; Đường Quốc lộ 40B đoạn từ suối nước Núi đến hết ranh giới xã Trà Don (Cấu Đắc Pxi Km 132+00) (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất không quá 1.500m dọc hai bên đường);
	1
	18,000

	2
	Đường ĐH đoạn (Km 2+ 950) trên ngầm Nước Là giáp xã Trà Mai đến giáp đường Quốc lộ 40B suối nước Núi; Đường Quốc lộ 40B đoạn từ suối nước Núi đến hết ranh giới xã Trà Don (Cấu Đắc Pxi Km 132+00) (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất từ 1.500m đến không quá 3.000m dọc hai bên đường);
	2
	15,500

	3
	Đường ĐH đoạn (Km 2+ 950) trên ngầm Nước Là giáp xã Trà Mai đến giáp đường Quốc lộ 40B suối nước Núi; Đường Quốc lộ 40B đoạn từ suối nước Núi đến hết ranh giới xã Trà Don (Cấu Đắc Pxi Km 132+00) (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất từ 3.000m đến không quá 5.000m dọc hai bên đường);
	3
	12,500

	4
	Các vị trí còn lại không thuộc vị trí trên thuộc xã Trà Don
	4
	9,500

	IX
	Xã Trà Nam
	
	

	1
	Đường liên xã đoạn từ cầu Bê tông sông Tranh giáp xã Trà Don đến (Km 7+500) giáp ranh giới xã Trà Linh; Đường Quốc lộ 40B đoạn từ giáp ranh giới xã Trà Don (cầu Đăc Pxi Km 132 +00) đến (Km 147+431) hết ranh giới xã Trà Nam; Đường giao thông đi thôn 5 đoạn từ cầu Đăc Pxi Km 132 +00 đến hết ranh giới trường tiểu học thôn 5 (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất không quá 1.500m dọc hai bên đường);
	1
	17,000

	2
	Đường liên xã đoạn từ cầu Bê tông sông Tranh giáp xã Trà Don đến (Km 7+500) giáp ranh giới xã Trà Linh; Đường Quốc lộ 40B đoạn từ giáp ranh giới xã Trà Don (cầu Đăc Pxi Km 132 +00) đến (Km 147+431) hết ranh giới xã Trà Nam; Đường giao thông đi thôn 5 đoạn từ cầu Đăc Pxi Km 132 +00 đến hết ranh giới trường tiểu học thôn 5 (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất từ 1.500m đến không quá 3.000m dọc hai bên đường);
	2
	15,000

	3
	Đường liên xã đoạn từ cầu Bê tông sông Tranh giáp xã Trà Don đến (Km 7+500) giáp ranh giới xã Trà Linh; Đường Quốc lộ 40B đoạn từ giáp ranh giới xã Trà Don (cầu Đăc Pxi Km 132 +00) đến (Km 147+431) hết ranh giới xã Trà Nam; Đường giao thông đi thôn 5 đoạn từ cầu Đăc Pxi Km 132 +00 đến hết ranh giới trường tiểu học thôn 5 (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất từ 3.000m đến không quá 5.000m dọc hai bên đường);
	3
	12,000

	4
	Các vị trí còn lại không thuộc vị trí trên, thuộc xã Trà Nam
	4
	9,000

	X
	 Xã Trà Linh
	
	

	1
	Đường liên xã đoạn (Km 7 +500) giáp xã Trà Nam đến đường rẽ vào cầu treo Nước Na vào UBND xã cuối đường xe, (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất không quá 1.500m dọc hai bên đường);
	1
	17,000

	2
	Đường liên xã đoạn (Km 7 +500) giáp xã Trà Nam đến đường rẽ vào cầu treo Nước Na vào UBND xã cuối đường xe, (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất từ 1.500m đến không quá 3.000m dọc hai bên đường);
	2
	15,000

	3
	Đường liên xã đoạn (Km 7 +500) giáp xã Trà Nam đến đường rẽ vào cầu treo Nước Na vào UBND xã cuối đường xe  (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất từ 3.000m đến không quá 5.000m dọc hai bên đường);
	3
	12,000

	4
	Các vị trí thuộc địa bàn xã Trà Linh
	4
	9,000


2. Đất trồng cây hằng năm còn lại;

2.1 Bảng giá đất trồng cây hằng năm còn lại chuẩn; 
                                                                                                 (ĐVT: đồng/m2)
	STT
	Đơn vị hành chính cấp xã
	Vị trí 1
	Vị trí 2
	Vị trí 3
	Vị trí 4

	1
	Xã Trà Vinh
	15.000
	12.500
	10.000
	8.000

	2
	Xã  Trà Vân
	15.500
	13.000
	11.000
	8.000

	3
	Xã  Trà Mai
	16.000
	13.500
	11.000
	8.000

	4
	Xã Trà Tập
	15.500
	13.000
	11.000
	8.000

	5
	Xã  Trà Dơn
	15.000
	13.000
	11.000
	8.000

	6
	Xã Trà Leng
	15.000
	12.500
	10.500
	8.000

	7
	Xã Trà Don
	15.500
	13.000
	11.000
	8.000

	8
	Xã  Trà Cang
	14.500
	12.000
	10.000
	8.000

	9
	Xã  Trà Nam
	14.500
	12.000
	10.000
	8.000

	10
	Xã Trà Linh
	14.500
	12.000
	10.000
	8.000


2.2. Phân loại vị trí, đơn giá đất trồng cây hằng năm còn lại chi tiết theo đơn vị hành chính xã; 
	                                                                                                            TT
	Ranh giới, vị trí (Phân theo đơn vị hành chính cấp xã)
	Vị trí
	Đơn giá đồng/m2

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	I
	Xã Trà Mai
	
	

	1
	Đường Quốc lộ 40B đoạn Cầu Nước Xa mới đến Km 113+400 giáp xã Trà Don; Đường ĐH đoạn từ ngã 3 giáp Quốc lộ 40B đi xã Trà Don  qua cầu ngầm Nước Là đến Km 2+ 950 giáp ranh giới xã Trà Don; Đường ĐH đoạn từ cầu ngầm Nước Là đến Km 4+500 giáp Xã Trà Vân;  Đường GTNT đi thôn 3 đoạn cầu bê tông Nước Ui đến hết ranh giới làng Tu Nức thôn 3 đoạn Km 10+453 (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất không quá 1.500m dọc hai bên đường) 
	1
	16,000

	2
	Đường Quốc lộ 40B đoạn Cầu Nước Xa mới đến đến Km 113+400 giáp xã Trà Don; Đường ĐH đoạn từ ngã 3 giáp Quốc lộ 40B đi xã Trà Don  qua cầu ngầm Nước Là đến Km 2+ 950 giáp ranh giới xã Trà Don; Đường ĐH đoạn từ cầu ngầm Nước Là đến Km 4+500 giáp Xã Trà Vân;  Đường GTNT đi thôn 3 đoạn cầu bê tông Nước Ui đến hết ranh giới làng Tu Nức thôn 3 đoạn Km 10+453 (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất từ 1.500m đến không quá 3.000m dọc hai bên đường) 
	2
	13,500

	3
	Đường Quốc lộ 40B đoạn Cầu Nước Xa mới đến đến Km 113+400 giáp xã Trà Don; Đường ĐH đoạn từ ngã 3 giáp Quốc lộ 40B đi xã Trà Don  qua cầu ngầm Nước Là đến Km 2+ 950 giáp ranh giới xã Trà Don; Đường ĐH đoạn từ cầu ngầm Nước Là đến Km 4+500 giáp Xã Trà Vân;  Đường GTNT đi thôn 3 đoạn cầu bê tông Nước Ui đến hết ranh giới làng Tu Nức thôn 3 đoạn Km 10+453 (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất từ 3.000m đến không quá 5.000m dọc hai bên đường) 
	3
	11,000

	4
	Các vị trí còn lại không thuộc vị trí nêu trên thuộc xã Trà Mai 
	4
	8,000

	II
	Xã Trà Dơn
	
	

	1
	Đường tránh ngập Dơn-Leng và đường GTNT đi thôn 3, 4, 5 đoạn từ ngã 3 đi thôn 3 và thôn 4 Trà Dơn đến cầu treo Sông Leng (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất không quá 1.500m dọc hai bên đường). 
	1
	15,000

	2
	 Đường tránh ngập Dơn-Leng và đường GTNT đi thôn 3, 4, 5 đoạn từ ngã 3 đi thôn 3 và thôn 4 Trà Dơn đến cầu treo Sông Leng (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất từ 1.500m đến 3.000m dọc hai bên đường).
	2
	13,000

	3
	Đường tránh ngập Dơn-Leng và đường GTNT đi thôn 3, 4, 5 đoạn từ ngã 3 đi thôn 3 và thôn 4 Trà Dơn đến cầu treo Sông Leng (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất từ 3.000m đến dưới 5.000m dọc hai bên đường).
	3
	11,000

	4
	Các vị trí còn lại  không thuộc vị trí nêu trên thuộc xã Trà Dơn
	4
	8,000

	III
	Xã Trà Leng
	
	

	1
	Đường liên xã đoạn từ cầu treo sông Leng đến UBND xã Trà Leng (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất không quá 1.500m dọc hai bên đường); 
	1
	15,000

	2
	Đường liên xã đoạn từ cầu treo sông Leng đến UBND xã Trà Leng (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất từ 1.500m đến 3.000m dọc hai bên đường); 
	2
	12,500

	3
	Đường liên xã đoạn từ cầu treo sông Leng (cũ) đến UBND xã Trà Leng (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất từ 3.000m đến 5.000m dọc hai bên đường); 
	3
	10,500

	4
	Các vị trí còn lại không thuộc vị trí trên thuộc xã Trà Leng
	4
	8,000

	IV
	Xã Trà Tập
	
	

	1
	Đường liên thôn đoạn từ cầu Bê tông sông Tranh đến Trường PTCS xã Trà Tập; Đường Trà Tập đi Trà Cang đoạn từ cầu Bê tông sông Tranh đến Cầu Bê tông sông Nước Biu; Đường giao thông thôn 1 đi thôn 2 đoạn giáp ngã 3 giáp đường bê tông thôn 1 đến cống qua đường đoạn Km 4 +450  (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất không quá 1500m dọc hai bên đường); 
	1
	15,500

	2
	Đường liên thôn đoạn từ cầu Bê tông sông Tranh đến Trường PTCS xã Trà Tập; Đường Trà Tập đi Trà Cang đoạn từ cầu Bê tông sông Tranh đến Cầu Bê tông sông Nước Biu; Đường giao thông thôn 1 đi thôn 2 đoạn giáp ngã 3 giáp đường bê tông thôn 1 đến cống qua đường đoạn Km 4 +450 (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất từ 1.500m đến dưới 3.000m dọc hai bên đường); 
	2
	13,000

	3
	Đường liên thôn đoạn từ cầu Bê tông sông Tranh đến Trường PTCS xã Trà Tập; Đường Trà Tập đi Trà Cang đoạn từ cầu Bê tông sông Tranh đến Cầu Bê tông sông Nước Biu; Đường giao thông thôn 1 đi thôn 2 đoạn giáp ngã 3 giáp đường bê tông thôn 1 đến cống qua đường đoạn Km 4 +450 (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất từ 3.000m đến dưới 5.000m dọc hai bên đường); 
	3
	11,000

	4
	Các vị trí còn lại  không thuộc vị trí nêu trên thuộc xã Trà Tập
	4
	8,000

	V
	Xã Trà Cang
	
	

	1
	Đường giao thông liên xã Trà Cang đoạn từ Cầu Bê tông suối Nước Biu giáp xã Trà Tập đến hết thôn 2 nóc giáp suối Tắc Rối (Km 5 +500); Đường đi thôn 5 đoạn ngã 4 thôn 4 đi qua trường PTCS Trà Cang đến Km 3+092,7 hết ranh giới trường tiểu học Thôn 5 Nóc Ô. Cường (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất không quá 1.500m dọc hai bên đường);  
	1
	14,500

	2
	Đường giao thông liên xã Trà Cang đoạn từ Cầu treo (nhà Năm Bớp) đến hết thôn 3 giáp suối Tắc Rối (Km  5 +500); Đường đi thôn 5 đoạn ngã 4 thôn 4 đi qua trường PTCS Trà Cang đến Km 3+092,7 hết ranh giới trường tiểu học Thôn 5 Nóc Ô. Cường (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất từ 1.500m đến không quá 3.000 dọc hai bên đường); Đường liên thôn 3 đi thôn 2 đoạn suối Tắc rối (Km  5 +500) đến (Km 16+437) hết ranh giới Nóc Măng Tó thôn 2 (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất không quá 1500m dọc hai bên đường);
	2
	12,000

	3
	Đường giao thông liên xã Trà Cang đoạn từ Cầu treo (nhà Năm Bớp) đến hết thôn 3 giáp suối Tắc Rối (Km  5 +500); Đường đi thôn 5 đoạn ngã 4 thôn 4 đi qua trường PTCS Trà Cang đến Km 3+092,7 hết ranh giới trường tiểu học Thôn 5 Nóc Ô. Cường (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất từ 3.000m đến không quá 5.000 dọc hai bên đường); Đường liên thôn 3 đi thôn 2 đoạn suối Tắc rối (Km 5 +500) đến (Km 16+437) hết ranh giới Nóc Măng Tó thôn 2 (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất từ 1.500m đến không quá 3.000 dọc hai bên đường)
	3
	10,000

	4
	Các vị trí còn lại không thuộc vị trí trên, thuộc xã Trà Cang
	4
	8.000

	VI
	Xã Trà Vân
	
	

	1
	Đường ĐH đoạn từ Km 4+500 giáp xã Trà Mai đến Mốc ranh giới 3 xã giáp xã Trà Vinh; Đường liên thôn 1 đi thôn 3 đoạn giáp đường ĐH đến đến  Km 11+670 giáp đường Trường Sơn Đông (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất không quá 1.500m dọc hai bên đường);
	1
	15,500

	2
	Đường ĐH đoạn từ Km 4+500 giáp xã Trà Mai đến Mốc ranh giới 3 xã giáp xã Trà Vinh; Đường liên thôn 1 đi thôn 3 đoạn giáp đường ĐH đến đến  Km 11+670 giáp đường Trường Sơn Đông (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất từ 1.500 đến không quá 3.000m dọc hai bên đường);
	2
	13,000

	3
	Đường ĐH đoạn từ Km 4+500 giáp xã Trà Mai đến Mốc ranh giới 3 xã giáp xã Trà Vinh; Đường liên thôn 1 đi thôn 3 đoạn giáp đường ĐH đến đến  Km 11+670 giáp đường Trường Sơn Đông (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất từ 3.000m đến không quá 5.000m dọc hai bên đường);
	3
	11,000

	4
	Các vị trí còn lại không thuộc vị trí trên, thuộc xã Trà Vân
	4
	8,000

	VII
	Xã Trà Vinh
	
	

	1
	Đường ĐH đoạn từ Mốc ranh giới 3 xã giáp xã Trà Vân đi qua trụ sở UBND xã Trà Vinh đến hết đường bê tông đi thôn 3; Đường thôn 1 đi thôn 2, 3 đoạn giáp đường ĐH đến hết ranh giới làng Tu Nức đoạn Km 2 + 074 (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất không quá 1.500m dọc hai bên đường);
	1
	15,000

	2
	Đường ĐH đoạn từ Mốc ranh giới 3 xã giáp xã Trà Vân đi qua trụ sở UBND xã Trà Vinh đến hết đường bê tông đi thôn 3; Đường thôn 1 đi thôn 2, 3 đoạn giáp đường ĐH đến hết ranh giới làng Tu Nức đoạn Km 2 + 074 (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất từ 1.500m đến không quá 3.000m dọc hai bên đường);
	2
	12,500

	3
	Đường ĐH đoạn từ Mốc ranh giới 3 xã giáp xã Trà Vân đi qua trụ sở UBND xã Trà Vinh đến hết đường bê tông đi thôn 3; Đường thôn 1 đi thôn 2, 3 đoạn giáp đường ĐH đến hết ranh giới làng Tu Nức đoạn Km 2 + 074 (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất từ 3.000m đến không quá 5.000m dọc hai bên đường);
	3
	10,000

	4
	Các vị trí còn lại không thuộc vị trí trên, thuộc xã Trà Vinh
	4
	8,000

	VIII
	Xã Trà Don
	
	

	1
	Đường ĐH đoạn (Km 2+ 950) trên ngầm Nước Là giáp xã Trà Mai đến giáp đường Quốc lộ 40B suối nước Núi; Đường Quốc lộ 40B đoạn từ suối nước Núi đến hết ranh giới xã Trà Don (Cấu Đắc Pxi Km 132+00) (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất không quá 1.500m dọc hai bên đường);
	1
	15,500

	2
	Đường ĐH đoạn (Km 2+ 950) trên ngầm Nước Là giáp xã Trà Mai đến giáp đường Quốc lộ 40B suối nước Núi; Đường Quốc lộ 40B đoạn từ suối nước Núi đến hết ranh giới xã Trà Don (Cấu Đắc Pxi Km 132+00) (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất từ 1.500m đến không quá 3.000m dọc hai bên đường);
	2
	13,000

	3
	Đường ĐH đoạn (Km 2+ 950) trên ngầm Nước Là giáp xã Trà Mai đến giáp đường Quốc lộ 40B suối nước Núi; Đường Quốc lộ 40B đoạn từ suối nước Núi đến hết ranh giới xã Trà Don (Cấu Đắc Pxi Km 132+00) (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất từ 3.000m đến không quá 5.000m dọc hai bên đường);
	3
	11,000

	4
	Các vị trí còn lại không thuộc vị trí trên thuộc xã Trà Don
	4
	8,000

	IX
	Xã Trà Nam
	
	

	1
	Đường liên xã đoạn từ cầu Bê tông sông Tranh giáp xã Trà Don đến (Km 7+500) giáp ranh giới xã Trà Linh; Đường Quốc lộ 40B đoạn từ giáp ranh giới xã Trà Don (cầu Đăc Pxi Km 132 +00) đến (Km 147+431) hết ranh giới xã Trà Nam; Đường giao thông đi thôn 5 đoạn từ cầu Đăc Pxi Km 132 +00 đến hết ranh giới trường tiểu học thôn 5 (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất không quá 1.500m dọc hai bên đường);
	1
	14,500

	2
	Đường liên xã đoạn từ cầu Bê tông sông Tranh giáp xã Trà Don đến (Km 7+500) giáp ranh giới xã Trà Linh; Đường Quốc lộ 40B đoạn từ giáp ranh giới xã Trà Don (cầu Đăc Pxi Km 132 +00) đến (Km 147+431) hết ranh giới xã Trà Nam; Đường giao thông đi thôn 5 đoạn từ cầu Đăc Pxi Km 132 +00 đến hết ranh giới trường tiểu học thôn 5 (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất từ 1.500m đến không quá 3.000m dọc hai bên đường);
	2
	12,000

	3
	Đường liên xã đoạn từ cầu Bê tông sông Tranh giáp xã Trà Don đến (Km 7+500) giáp ranh giới xã Trà Linh; Đường Quốc lộ 40B đoạn từ giáp ranh giới xã Trà Don (cầu Đăc Pxi Km 132 +00) đến (Km 147+431) hết ranh giới xã Trà Nam; Đường giao thông đi thôn 5 đoạn từ cầu Đăc Pxi Km 132 +00 đến hết ranh giới trường tiểu học thôn 5 (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất từ 3.000m đến không quá 5.000m dọc hai bên đường);
	3
	10,000

	4
	Các vị trí còn lại không thuộc vị trí trên, thuộc xã Trà Nam
	4
	8.000

	X
	 Xã Trà Linh
	
	

	1
	Đường liên xã đoạn (Km 7 +500) giáp xã Trà Nam đến đường rẽ vào cầu treo Nước Na vào UBND xã cuối đường xe, (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất không quá 1.500m dọc hai bên đường);
	1
	14,500

	2
	Đường liên xã đoạn (Km 7 +500) giáp xã Trà Nam đến đường rẽ vào cầu treo Nước Na vào UBND xã cuối đường xe, (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất từ 1.500m đến không quá 3.000m dọc hai bên đường);
	2
	12,000

	3
	Đường liên xã đoạn (Km 7 +500) giáp xã Trà Nam đến đường rẽ vào cầu treo Nước Na vào UBND xã cuối đường xe  (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất từ 3.000m đến không quá 5.000m dọc hai bên đường);
	3
	10,000

	4
	Các vị trí thuộc địa bàn xã Trà Linh
	4
	8.000


3. Đất trồng cây lâu năm:    

3.1. Bảng giá đất trồng cây lâu năm chuẩn:                    

                                                                                                 (ĐVT: đồng/m2)                                              

	STT
	Đơn vị hành chính cấp xã
	Vị trí 1
	Vị trí 2
	Vị trí 3
	Vị trí 4

	1
	Xã Trà Vinh
	10.800
	9.200
	8.500
	8.000

	2
	Xã  Trà Vân
	11.000
	9.800
	8.500
	8.000

	3
	Xã  Trà Mai
	12.000
	10.200
	9.000
	8.000

	4
	Xã Trà Tập
	11.000
	9.800
	9.000
	8.000

	5
	Xã  Trà Dơn
	11.500
	9.500
	9.000
	8.000

	6
	Xã Trà Leng
	11.500
	9.500
	9.000
	8.000

	7
	Xã Trà Don
	11.000
	9.500
	9.000
	8.000

	8
	Xã  Trà Cang
	10.500
	9.000
	8.500
	8.000

	9
	Xã  Trà Nam
	11.000
	9.000
	8.500
	8.000

	10
	Xã Trà Linh
	10.500
	9.000
	8.500
	8.000


3.2. Phân loại vị trí, đơn giá đất trồng cây lâu năm chi tiết theo đơn vị hành chính xã;
	                                                                                                            TT
	Ranh giới, vị trí (Phân theo đơn vị hành chính cấp xã)
	Vị trí
	Đơn giá đồng/m2

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	I
	Xã Trà Mai
	
	

	1
	Đường Quốc lộ 40B đoạn Cầu Nước Xa mới đến Km 113+400 giáp xã Trà Don; Đường ĐH đoạn từ ngã 3 giáp Quốc lộ 40B đi xã Trà Don  qua cầu ngầm Nước Là đến Km 2+ 950 giáp ranh giới xã Trà Don; Đường ĐH đoạn từ cầu ngầm Nước Là đến Km 4+500 giáp Xã Trà Vân;  Đường GTNT đi thôn 3 đoạn cầu bê tông Nước Ui đến hết ranh giới làng Tu Nức thôn 3 đoạn Km 10+453 (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất không quá 1.500m dọc hai bên đường) 
	1
	12,000

	2
	Đường Quốc lộ 40B đoạn Cầu Nước Xa mới đến đến Km 113+400 giáp xã Trà Don; Đường ĐH đoạn từ ngã 3 giáp Quốc lộ 40B đi xã Trà Don  qua cầu ngầm Nước Là đến Km 2+ 950 giáp ranh giới xã Trà Don; Đường ĐH đoạn từ cầu ngầm Nước Là đến Km 4+500 giáp Xã Trà Vân;  Đường GTNT đi thôn 3 đoạn cầu bê tông Nước Ui đến hết ranh giới làng Tu Nức thôn 3 đoạn Km 10+453 (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất từ 1.500m đến không quá 3.000m dọc hai bên đường) 
	2
	10,200

	3
	Đường Quốc lộ 40B đoạn Cầu Nước Xa mới đến đến Km 113+400 giáp xã Trà Don; Đường ĐH đoạn từ ngã 3 giáp Quốc lộ 40B đi xã Trà Don  qua cầu ngầm Nước Là đến Km 2+ 950 giáp ranh giới xã Trà Don; Đường ĐH đoạn từ cầu ngầm Nước Là đến Km 4+500 giáp Xã Trà Vân;  Đường GTNT đi thôn 3 đoạn cầu bê tông Nước Ui đến hết ranh giới làng Tu Nức thôn 3 đoạn Km 10+453 (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất từ 3.000m đến không quá 5.000m dọc hai bên đường) 
	3
	9,000

	4
	Các vị trí còn lại không thuộc vị trí nêu trên thuộc xã Trà Mai 
	4
	8,000

	II
	Xã Trà Dơn
	
	

	1
	Đường tránh ngập Dơn-Leng và đường GTNT đi thôn 3, 4, 5 đoạn từ ngã 3 đi thôn 3 và thôn 4 Trà Dơn đến cầu treo Sông Leng (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất không quá 1.500m dọc hai bên đường). 
	1
	11,500

	2
	 Đường tránh ngập Dơn-Leng và đường GTNT đi thôn 3, 4, 5 đoạn từ ngã 3 đi thôn 3 và thôn 4 Trà Dơn đến cầu treo Sông Leng (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất từ 1.500m đến 3.000m dọc hai bên đường).
	2
	9,500

	3
	Đường tránh ngập Dơn-Leng và đường GTNT đi thôn 3, 4, 5 đoạn từ ngã 3 đi thôn 3 và thôn 4 Trà Dơn đến cầu treo Sông Leng (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất từ 3.000m đến dưới 5.000m dọc hai bên đường).
	3
	9,000

	4
	Các vị trí còn lại  không thuộc vị trí nêu trên thuộc xã Trà Dơn
	4
	8,000

	III
	Xã Trà Leng
	
	

	1
	Đường liên xã đoạn từ cầu treo sông Leng đến UBND xã Trà Leng (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất không quá 1.500m dọc hai bên đường); 
	1
	11,500

	2
	Đường liên xã đoạn từ cầu treo sông Leng đến UBND xã Trà Leng (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất từ 1.500m đến 3.000m dọc hai bên đường); 
	2
	9,500

	3
	Đường liên xã đoạn từ cầu treo sông Leng (cũ) đến UBND xã Trà Leng (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất từ 3.000m đến 5.000m dọc hai bên đường); 
	3
	9,000

	4
	Các vị trí còn lại không thuộc vị trí trên thuộc xã Trà Leng
	4
	8,000

	IV
	Xã Trà Tập
	
	

	1
	Đường liên thôn đoạn từ cầu Bê tông sông Tranh đến Trường PTCS xã Trà Tập; Đường Trà Tập đi Trà Cang đoạn từ cầu Bê tông sông Tranh đến Cầu Bê tông sông Nước Biu; Đường giao thông thôn 1 đi thôn 2 đoạn giáp ngã 3 giáp đường bê tông thôn 1 đến cống qua đường đoạn Km 4 +450  (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất không quá 1500m dọc hai bên đường); 
	1
	11,000

	2
	Đường liên thôn đoạn từ cầu Bê tông sông Tranh đến Trường PTCS xã Trà Tập; Đường Trà Tập đi Trà Cang đoạn từ cầu Bê tông sông Tranh đến Cầu Bê tông sông Nước Biu; Đường giao thông thôn 1 đi thôn 2 đoạn giáp ngã 3 giáp đường bê tông thôn 1 đến cống qua đường đoạn Km 4 +450 (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất từ 1.500m đến dưới 3.000m dọc hai bên đường); 
	2
	9,800

	3
	Đường liên thôn đoạn từ cầu Bê tông sông Tranh đến Trường PTCS xã Trà Tập; Đường Trà Tập đi Trà Cang đoạn từ cầu Bê tông sông Tranh đến Cầu Bê tông sông Nước Biu; Đường giao thông thôn 1 đi thôn 2 đoạn giáp ngã 3 giáp đường bê tông thôn 1 đến cống qua đường đoạn Km 4 +450 (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất từ 3.000m đến dưới 5.000m dọc hai bên đường); 
	3
	9,000

	4
	Các vị trí còn lại  không thuộc vị trí nêu trên thuộc xã Trà Tập
	4
	8,000

	V
	Xã Trà Cang
	
	

	1
	Đường giao thông liên xã Trà Cang đoạn từ Cầu Bê tông suối Nước Biu giáp xã Trà Tập đến hết thôn 2 nóc giáp suối Tắc Rối (Km 5 +500); Đường đi thôn 5 đoạn ngã 4 thôn 4 đi qua trường PTCS Trà Cang đến Km 3+092,7 hết ranh giới trường tiểu học Thôn 5 Nóc Ô. Cường (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất không quá 1.500m dọc hai bên đường);  
	1
	10,500

	2
	Đường giao thông liên xã Trà Cang đoạn từ Cầu treo (nhà Năm Bớp) đến hết thôn 3 giáp suối Tắc Rối (Km  5 +500); Đường đi thôn 5 đoạn ngã 4 thôn 4 đi qua trường PTCS Trà Cang đến Km 3+092,7 hết ranh giới trường tiểu học Thôn 5 Nóc Ô. Cường (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất từ 1.500m đến không quá 3.000 dọc hai bên đường); Đường liên thôn 3 đi thôn 2 đoạn suối Tắc rối (Km  5 +500) đến (Km 16+437) hết ranh giới Nóc Măng Tó thôn 2 (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất không quá 1500m dọc hai bên đường);
	2
	9,000

	3
	Đường giao thông liên xã Trà Cang đoạn từ Cầu treo (nhà Năm Bớp) đến hết thôn 3 giáp suối Tắc Rối (Km  5 +500); Đường đi thôn 5 đoạn ngã 4 thôn 4 đi qua trường PTCS Trà Cang đến Km 3+092,7 hết ranh giới trường tiểu học Thôn 5 Nóc Ô. Cường (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất từ 3.000m đến không quá 5.000 dọc hai bên đường); Đường liên thôn 3 đi thôn 2 đoạn suối Tắc rối (Km 5 +500) đến (Km 16+437) hết ranh giới Nóc Măng Tó thôn 2 (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất từ 1.500m đến không quá 3.000 dọc hai bên đường)
	3
	8,500

	4
	Các vị trí còn lại không thuộc vị trí trên, thuộc xã Trà Cang
	4
	8,000

	VI
	Xã Trà Vân
	
	

	1
	Đường ĐH đoạn từ Km 4+500 giáp xã Trà Mai đến Mốc ranh giới 3 xã giáp xã Trà Vinh; Đường liên thôn 1 đi thôn 3 đoạn giáp đường ĐH đến đến  Km 11+670 giáp đường Trường Sơn Đông (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất không quá 1.500m dọc hai bên đường);
	1
	11,000

	2
	Đường ĐH đoạn từ Km 4+500 giáp xã Trà Mai đến Mốc ranh giới 3 xã giáp xã Trà Vinh; Đường liên thôn 1 đi thôn 3 đoạn giáp đường ĐH đến đến  Km 11+670 giáp đường Trường Sơn Đông (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất từ 1.500 đến không quá 3.000m dọc hai bên đường);
	2
	9,800

	3
	Đường ĐH đoạn từ Km 4+500 giáp xã Trà Mai đến Mốc ranh giới 3 xã giáp xã Trà Vinh; Đường liên thôn 1 đi thôn 3 đoạn giáp đường ĐH đến đến  Km 11+670 giáp đường Trường Sơn Đông (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất từ 3.000m đến không quá 5.000m dọc hai bên đường);
	3
	8,500

	4
	Các vị trí còn lại không thuộc vị trí trên, thuộc xã Trà Vân
	4
	8,000

	VII
	Xã Trà Vinh
	
	

	1
	Đường ĐH đoạn từ Mốc ranh giới 3 xã giáp xã Trà Vân đi qua trụ sở UBND xã Trà Vinh đến hết đường bê tông đi thôn 3; Đường thôn 1 đi thôn 2, 3 đoạn giáp đường ĐH đến hết ranh giới làng Tu Nức đoạn Km 2 + 074 (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất không quá 1.500m dọc hai bên đường);
	1
	10,800

	2
	Đường ĐH đoạn từ Mốc ranh giới 3 xã giáp xã Trà Vân đi qua trụ sở UBND xã Trà Vinh đến hết đường bê tông đi thôn 3; Đường thôn 1 đi thôn 2, 3 đoạn giáp đường ĐH đến hết ranh giới làng Tu Nức đoạn Km 2 + 074 (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất từ 1.500m đến không quá 3.000m dọc hai bên đường);
	2
	9,200

	3
	Đường ĐH đoạn từ Mốc ranh giới 3 xã giáp xã Trà Vân đi qua trụ sở UBND xã Trà Vinh đến hết đường bê tông đi thôn 3; Đường thôn 1 đi thôn 2, 3 đoạn giáp đường ĐH đến hết ranh giới làng Tu Nức đoạn Km 2 + 074 (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất từ 3.000m đến không quá 5.000m dọc hai bên đường);
	3
	8,500

	4
	Các vị trí còn lại không thuộc vị trí trên, thuộc xã Trà Vinh
	4
	8,000

	VIII
	Xã Trà Don
	
	

	1
	Đường ĐH đoạn (Km 2+ 950) trên ngầm Nước Là giáp xã Trà Mai đến giáp đường Quốc lộ 40B suối nước Núi; Đường Quốc lộ 40B đoạn từ suối nước Núi đến hết ranh giới xã Trà Don (Cấu Đắc Pxi Km 132+00) (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất không quá 1.500m dọc hai bên đường);
	1
	11,000

	2
	Đường ĐH đoạn (Km 2+ 950) trên ngầm Nước Là giáp xã Trà Mai đến giáp đường Quốc lộ 40B suối nước Núi; Đường Quốc lộ 40B đoạn từ suối nước Núi đến hết ranh giới xã Trà Don (Cấu Đắc Pxi Km 132+00) (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất từ 1.500m đến không quá 3.000m dọc hai bên đường);
	2
	9,500

	3
	Đường ĐH đoạn (Km 2+ 950) trên ngầm Nước Là giáp xã Trà Mai đến giáp đường Quốc lộ 40B suối nước Núi; Đường Quốc lộ 40B đoạn từ suối nước Núi đến hết ranh giới xã Trà Don (Cấu Đắc Pxi Km 132+00) (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất từ 3.000m đến không quá 5.000m dọc hai bên đường);
	3
	9,000

	4
	Các vị trí còn lại không thuộc vị trí trên thuộc xã Trà Don
	4
	8,000

	IX
	Xã Trà Nam
	
	

	1
	Đường liên xã đoạn từ cầu Bê tông sông Tranh giáp xã Trà Don đến (Km 7+500) giáp ranh giới xã Trà Linh; Đường Quốc lộ 40B đoạn từ giáp ranh giới xã Trà Don (cầu Đăc Pxi Km 132 +00) đến (Km 147+431) hết ranh giới xã Trà Nam; Đường giao thông đi thôn 5 đoạn từ cầu Đăc Pxi Km 132 +00 đến hết ranh giới trường tiểu học thôn 5 (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất không quá 1.500m dọc hai bên đường);
	1
	11,000

	2
	Đường liên xã đoạn từ cầu Bê tông sông Tranh giáp xã Trà Don đến (Km 7+500) giáp ranh giới xã Trà Linh; Đường Quốc lộ 40B đoạn từ giáp ranh giới xã Trà Don (cầu Đăc Pxi Km 132 +00) đến (Km 147+431) hết ranh giới xã Trà Nam; Đường giao thông đi thôn 5 đoạn từ cầu Đăc Pxi Km 132 +00 đến hết ranh giới trường tiểu học thôn 5 (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất từ 1.500m đến không quá 3.000m dọc hai bên đường);
	2
	9,000

	3
	Đường liên xã đoạn từ cầu Bê tông sông Tranh giáp xã Trà Don đến (Km 7+500) giáp ranh giới xã Trà Linh; Đường Quốc lộ 40B đoạn từ giáp ranh giới xã Trà Don (cầu Đăc Pxi Km 132 +00) đến (Km 147+431) hết ranh giới xã Trà Nam; Đường giao thông đi thôn 5 đoạn từ cầu Đăc Pxi Km 132 +00 đến hết ranh giới trường tiểu học thôn 5 (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất từ 3.000m đến không quá 5.000m dọc hai bên đường);
	3
	8,500

	4
	Các vị trí còn lại không thuộc vị trí trên, thuộc xã Trà Nam
	4
	8,000

	X
	 Xã Trà Linh
	
	

	1
	Đường liên xã đoạn (Km 7 +500) giáp xã Trà Nam đến đường rẽ vào cầu treo Nước Na vào UBND xã cuối đường xe, (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất không quá 1.500m dọc hai bên đường);
	1
	10,500

	2
	Đường liên xã đoạn (Km 7 +500) giáp xã Trà Nam đến đường rẽ vào cầu treo Nước Na vào UBND xã cuối đường xe, (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất từ 1.500m đến không quá 3.000m dọc hai bên đường);
	2
	9,000

	3
	Đường liên xã đoạn (Km 7 +500) giáp xã Trà Nam đến đường rẽ vào cầu treo Nước Na vào UBND xã cuối đường xe  (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất từ 3.000m đến không quá 5.000m dọc hai bên đường);
	3
	8,500

	4
	Các vị trí thuộc địa bàn xã Trà Linh
	4
	8,000


4. Đất rừng sản xuất:    

4.1. Bảng giá đất rừng sản xuất chuẩn:    

                                                                                                  (ĐVT: đồng/m2)                     
	STT
	Đơn vị hành chính cấp xã
	Vị trí 1
	Vị trí 2
	Vị trí 3
	Vị trí 4

	1
	Xã Trà Vinh
	7.500
	6.200
	4.500
	3.400

	2
	Xã  Trà Vân
	8.000
	6.500
	5.000
	3.500

	3
	Xã  Trà Mai
	8.000
	6.500
	5.000
	3.500

	4
	Xã Trà Tập
	8.000
	6.500
	5.000
	3.500

	5
	Xã  Trà Dơn
	8.000
	6.500
	5.000
	3.500

	6
	Xã Trà Leng
	7.500
	6.000
	4.500
	3.400

	7
	Xã Trà Don
	8.000
	6.500
	5.000
	3.500

	8
	Xã  Trà Cang
	7.500
	6.000
	4.500
	3.400

	9
	Xã  Trà Nam
	7.500
	6.000
	4.500
	3.400

	10
	Xã Trà Linh
	7.000
	5.500
	4.500
	3.200


4.2. Phân loại vị trí, đơn giá đất rừng sản xuất chi tiết theo đơn vị hành chính xã;

	                                                                                                                   TT
	Ranh giới, vị trí (Phân theo đơn vị hành chính cấp xã)
	Vị trí
	Đơn giá đồng/m2

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	I
	Xã Trà Mai
	
	

	1
	Đường Quốc lộ 40B đoạn Cầu Nước Xa mới đến Km 113+400 giáp xã Trà Don; Đường ĐH đoạn từ ngã 3 giáp Quốc lộ 40B đi xã Trà Don  qua cầu ngầm Nước Là đến Km 2+ 950 giáp ranh giới xã Trà Don; Đường ĐH đoạn từ cầu ngầm Nước Là đến Km 4+500 giáp Xã Trà Vân;  Đường GTNT đi thôn 3 đoạn cầu bê tông Nước Ui đến hết ranh giới làng Tu Nức thôn 3 đoạn Km 10+453 (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất không quá 1.500m dọc hai bên đường) 
	1
	8,000

	2
	Đường Quốc lộ 40B đoạn Cầu Nước Xa mới đến đến Km 113+400 giáp xã Trà Don; Đường ĐH đoạn từ ngã 3 giáp Quốc lộ 40B đi xã Trà Don  qua cầu ngầm Nước Là đến Km 2+ 950 giáp ranh giới xã Trà Don; Đường ĐH đoạn từ cầu ngầm Nước Là đến Km 4+500 giáp Xã Trà Vân;  Đường GTNT đi thôn 3 đoạn cầu bê tông Nước Ui đến hết ranh giới làng Tu Nức thôn 3 đoạn Km 10+453 (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất từ 1.500m đến không quá 3.000m dọc hai bên đường) 
	2
	6,500

	3
	Đường Quốc lộ 40B đoạn Cầu Nước Xa mới đến đến Km 113+400 giáp xã Trà Don; Đường ĐH đoạn từ ngã 3 giáp Quốc lộ 40B đi xã Trà Don  qua cầu ngầm Nước Là đến Km 2+ 950 giáp ranh giới xã Trà Don; Đường ĐH đoạn từ cầu ngầm Nước Là đến Km 4+500 giáp Xã Trà Vân;  Đường GTNT đi thôn 3 đoạn cầu bê tông Nước Ui đến hết ranh giới làng Tu Nức thôn 3 đoạn Km 10+453 (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất từ 3.000m đến không quá 5.000m dọc hai bên đường) 
	3
	5,000

	4
	Các vị trí còn lại không thuộc vị trí nêu trên thuộc xã Trà Mai 
	4
	3,500

	II
	Xã Trà Dơn
	
	

	1
	Đường tránh ngập Dơn-Leng và đường GTNT đi thôn 3, 4, 5 đoạn từ ngã 3 đi thôn 3 và thôn 4 Trà Dơn đến cầu treo Sông Leng (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất không quá 1.500m dọc hai bên đường). 
	1
	8,000

	2
	 Đường tránh ngập Dơn-Leng và đường GTNT đi thôn 3, 4, 5 đoạn từ ngã 3 đi thôn 3 và thôn 4 Trà Dơn đến cầu treo Sông Leng (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất từ 1.500m đến 3.000m dọc hai bên đường).
	2
	6,500

	3
	Đường tránh ngập Dơn-Leng và đường GTNT đi thôn 3, 4, 5 đoạn từ ngã 3 đi thôn 3 và thôn 4 Trà Dơn đến cầu treo Sông Leng (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất từ 3.000m đến dưới 5.000m dọc hai bên đường).
	3
	5,000

	4
	Các vị trí còn lại  không thuộc vị trí nêu trên thuộc xã Trà Dơn
	4
	3,500

	III
	Xã Trà Leng
	
	

	1
	Đường liên xã đoạn từ cầu treo sông Leng đến UBND xã Trà Leng (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất không quá 1.500m dọc hai bên đường); 
	1
	7,500

	2
	Đường liên xã đoạn từ cầu treo sông Leng đến UBND xã Trà Leng (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất từ 1.500m đến 3.000m dọc hai bên đường); 
	2
	6,000

	3
	Đường liên xã đoạn từ cầu treo sông Leng (cũ) đến UBND xã Trà Leng (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất từ 3.000m đến 5.000m dọc hai bên đường); 
	3
	4,500

	4
	Các vị trí còn lại không thuộc vị trí trên thuộc xã Trà Leng
	4
	3,400

	IV
	Xã Trà Tập
	
	

	1
	Đường liên thôn đoạn từ cầu Bê tông sông Tranh đến Trường PTCS xã Trà Tập; Đường Trà Tập đi Trà Cang đoạn từ cầu Bê tông sông Tranh đến Cầu Bê tông sông Nước Biu; Đường giao thông thôn 1 đi thôn 2 đoạn giáp ngã 3 giáp đường bê tông thôn 1 đến cống qua đường đoạn Km 4 +450  (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất không quá 1500m dọc hai bên đường); 
	1
	8,000

	2
	Đường liên thôn đoạn từ cầu Bê tông sông Tranh đến Trường PTCS xã Trà Tập; Đường Trà Tập đi Trà Cang đoạn từ cầu Bê tông sông Tranh đến Cầu Bê tông sông Nước Biu; Đường giao thông thôn 1 đi thôn 2 đoạn giáp ngã 3 giáp đường bê tông thôn 1 đến cống qua đường đoạn Km 4 +450 (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất từ 1.500m đến dưới 3.000m dọc hai bên đường); 
	2
	6,500

	3
	Đường liên thôn đoạn từ cầu Bê tông sông Tranh đến Trường PTCS xã Trà Tập; Đường Trà Tập đi Trà Cang đoạn từ cầu Bê tông sông Tranh đến Cầu Bê tông sông Nước Biu; Đường giao thông thôn 1 đi thôn 2 đoạn giáp ngã 3 giáp đường bê tông thôn 1 đến cống qua đường đoạn Km 4 +450 (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất từ 3.000m đến dưới 5.000m dọc hai bên đường); 
	3
	5,000

	4
	Các vị trí còn lại  không thuộc vị trí nêu trên thuộc xã Trà Tập
	4
	3,500

	V
	Xã Trà Cang
	
	

	1
	Đường giao thông liên xã Trà Cang đoạn từ Cầu Bê tông suối Nước Biu giáp xã Trà Tập đến hết thôn 2 nóc giáp suối Tắc Rối (Km 5 +500); Đường đi thôn 5 đoạn ngã 4 thôn 4 đi qua trường PTCS Trà Cang đến Km 3+092,7 hết ranh giới trường tiểu học Thôn 5 Nóc Ô. Cường (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất không quá 1.500m dọc hai bên đường);  
	1
	7,500

	2
	Đường giao thông liên xã Trà Cang đoạn từ Cầu treo (nhà Năm Bớp) đến hết thôn 3 giáp suối Tắc Rối (Km  5 +500); Đường đi thôn 5 đoạn ngã 4 thôn 4 đi qua trường PTCS Trà Cang đến Km 3+092,7 hết ranh giới trường tiểu học Thôn 5 Nóc Ô. Cường (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất từ 1.500m đến không quá 3.000 dọc hai bên đường); Đường liên thôn 3 đi thôn 2 đoạn suối Tắc rối (Km  5 +500) đến (Km 16+437) hết ranh giới Nóc Măng Tó thôn 2 (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất không quá 1500m dọc hai bên đường);
	2
	6,000

	3
	Đường giao thông liên xã Trà Cang đoạn từ Cầu treo (nhà Năm Bớp) đến hết thôn 3 giáp suối Tắc Rối (Km  5 +500); Đường đi thôn 5 đoạn ngã 4 thôn 4 đi qua trường PTCS Trà Cang đến Km 3+092,7 hết ranh giới trường tiểu học Thôn 5 Nóc Ô. Cường (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất từ 3.000m đến không quá 5.000 dọc hai bên đường); Đường liên thôn 3 đi thôn 2 đoạn suối Tắc rối (Km 5 +500) đến (Km 16+437) hết ranh giới Nóc Măng Tó thôn 2 (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất từ 1.500m đến không quá 3.000 dọc hai bên đường)
	3
	4,500

	4
	Các vị trí còn lại không thuộc vị trí trên, thuộc xã Trà Cang
	4
	3,400

	VI
	Xã Trà Vân
	
	

	1
	Đường ĐH đoạn từ Km 4+500 giáp xã Trà Mai đến Mốc ranh giới 3 xã giáp xã Trà Vinh; Đường liên thôn 1 đi thôn 3 đoạn giáp đường ĐH đến đến  Km 11+670 giáp đường Trường Sơn Đông (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất không quá 1.500m dọc hai bên đường);
	1
	8,000

	2
	Đường ĐH đoạn từ Km 4+500 giáp xã Trà Mai đến Mốc ranh giới 3 xã giáp xã Trà Vinh; Đường liên thôn 1 đi thôn 3 đoạn giáp đường ĐH đến đến  Km 11+670 giáp đường Trường Sơn Đông (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất từ 1.500 đến không quá 3.000m dọc hai bên đường);
	2
	6,500

	3
	Đường ĐH đoạn từ Km 4+500 giáp xã Trà Mai đến Mốc ranh giới 3 xã giáp xã Trà Vinh; Đường liên thôn 1 đi thôn 3 đoạn giáp đường ĐH đến đến  Km 11+670 giáp đường Trường Sơn Đông (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất từ 3.000m đến không quá 5.000m dọc hai bên đường);
	3
	5,000

	4
	Các vị trí còn lại không thuộc vị trí trên, thuộc xã Trà Vân
	4
	3,500

	VII
	Xã Trà Vinh
	
	

	1
	Đường ĐH đoạn từ Mốc ranh giới 3 xã giáp xã Trà Vân đi qua trụ sở UBND xã Trà Vinh đến hết đường bê tông đi thôn 3; Đường thôn 1 đi thôn 2, 3 đoạn giáp đường ĐH đến hết ranh giới làng Tu Nức đoạn Km 2 + 074 (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất không quá 1.500m dọc hai bên đường);
	1
	7,500

	2
	Đường ĐH đoạn từ Mốc ranh giới 3 xã giáp xã Trà Vân đi qua trụ sở UBND xã Trà Vinh đến hết đường bê tông đi thôn 3; Đường thôn 1 đi thôn 2, 3 đoạn giáp đường ĐH đến hết ranh giới làng Tu Nức đoạn Km 2 + 074 (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất từ 1.500m đến không quá 3.000m dọc hai bên đường);
	2
	6,200

	3
	Đường ĐH đoạn từ Mốc ranh giới 3 xã giáp xã Trà Vân đi qua trụ sở UBND xã Trà Vinh đến hết đường bê tông đi thôn 3; Đường thôn 1 đi thôn 2, 3 đoạn giáp đường ĐH đến hết ranh giới làng Tu Nức đoạn Km 2 + 074 (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất từ 3.000m đến không quá 5.000m dọc hai bên đường);
	3
	4,500

	4
	Các vị trí còn lại không thuộc vị trí trên, thuộc xã Trà Vinh
	4
	3,400

	VIII
	Xã Trà Don
	
	

	1
	Đường ĐH đoạn (Km 2+ 950) trên ngầm Nước Là giáp xã Trà Mai đến giáp đường Quốc lộ 40B suối nước Núi; Đường Quốc lộ 40B đoạn từ suối nước Núi đến hết ranh giới xã Trà Don (Cấu Đắc Pxi Km 132+00) (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất không quá 1.500m dọc hai bên đường);
	1
	8,000

	2
	Đường ĐH đoạn (Km 2+ 950) trên ngầm Nước Là giáp xã Trà Mai đến giáp đường Quốc lộ 40B suối nước Núi; Đường Quốc lộ 40B đoạn từ suối nước Núi đến hết ranh giới xã Trà Don (Cấu Đắc Pxi Km 132+00) (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất từ 1.500m đến không quá 3.000m dọc hai bên đường);
	2
	6,500

	3
	Đường ĐH đoạn (Km 2+ 950) trên ngầm Nước Là giáp xã Trà Mai đến giáp đường Quốc lộ 40B suối nước Núi; Đường Quốc lộ 40B đoạn từ suối nước Núi đến hết ranh giới xã Trà Don (Cấu Đắc Pxi Km 132+00) (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất từ 3.000m đến không quá 5.000m dọc hai bên đường);
	3
	5,000

	4
	Các vị trí còn lại không thuộc vị trí trên thuộc xã Trà Don
	4
	3,500

	IX
	Xã Trà Nam
	
	

	1
	Đường liên xã đoạn từ cầu Bê tông sông Tranh giáp xã Trà Don đến (Km 7+500) giáp ranh giới xã Trà Linh; Đường Quốc lộ 40B đoạn từ giáp ranh giới xã Trà Don (cầu Đăc Pxi Km 132 +00) đến (Km 147+431) hết ranh giới xã Trà Nam; Đường giao thông đi thôn 5 đoạn từ cầu Đăc Pxi Km 132 +00 đến hết ranh giới trường tiểu học thôn 5 (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất không quá 1.500m dọc hai bên đường);
	1
	7,500

	2
	Đường liên xã đoạn từ cầu Bê tông sông Tranh giáp xã Trà Don đến (Km 7+500) giáp ranh giới xã Trà Linh; Đường Quốc lộ 40B đoạn từ giáp ranh giới xã Trà Don (cầu Đăc Pxi Km 132 +00) đến (Km 147+431) hết ranh giới xã Trà Nam; Đường giao thông đi thôn 5 đoạn từ cầu Đăc Pxi Km 132 +00 đến hết ranh giới trường tiểu học thôn 5 (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất từ 1.500m đến không quá 3.000m dọc hai bên đường);
	2
	6,000

	3
	Đường liên xã đoạn từ cầu Bê tông sông Tranh giáp xã Trà Don đến (Km 7+500) giáp ranh giới xã Trà Linh; Đường Quốc lộ 40B đoạn từ giáp ranh giới xã Trà Don (cầu Đăc Pxi Km 132 +00) đến (Km 147+431) hết ranh giới xã Trà Nam; Đường giao thông đi thôn 5 đoạn từ cầu Đăc Pxi Km 132 +00 đến hết ranh giới trường tiểu học thôn 5 (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất từ 3.000m đến không quá 5.000m dọc hai bên đường);
	3
	4,500

	4
	Các vị trí còn lại không thuộc vị trí trên, thuộc xã Trà Nam
	4
	3,400

	X
	 Xã Trà Linh
	
	

	1
	Đường liên xã đoạn (Km 7 +500) giáp xã Trà Nam đến đường rẽ vào cầu treo Nước Na vào UBND xã cuối đường xe, (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất không quá 1.500m dọc hai bên đường);
	1
	7,000

	2
	Đường liên xã đoạn (Km 7 +500) giáp xã Trà Nam đến đường rẽ vào cầu treo Nước Na vào UBND xã cuối đường xe, (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất từ 1.500m đến không quá 3.000m dọc hai bên đường);
	2
	5,500

	3
	Đường liên xã đoạn (Km 7 +500) giáp xã Trà Nam đến đường rẽ vào cầu treo Nước Na vào UBND xã cuối đường xe  (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất từ 3.000m đến không quá 5.000m dọc hai bên đường);
	3
	4,500

	4
	Các vị trí thuộc địa bàn xã Trà Linh
	4
	3,200


5. Đất nuôi trồng thủy sản:  

5.1. Bảng giá đất nuôi trồng thủy sản chuẩn:                                                                                                                        
                                                                                                          (ĐVT: đồng/m2)
	STT
	Đơn vị hành chính cấp xã
	Vị trí 1
	Vị trí 2
	Vị trí 3
	Vị trí 4

	1
	Xã Trà Vinh
	16.500
	14.000
	11.500
	8.500

	2
	Xã  Trà Vân
	17.000
	14.500
	11.500
	9.000

	3
	Xã  Trà Mai
	17.500
	15.000
	12.000
	9.000

	4
	Xã Trà Tập
	17.500
	14.500
	12.000
	9.000

	5
	Xã  Trà Dơn
	17.500
	14.500
	12.000
	9.000

	6
	Xã Trà Leng
	17.000
	14.000
	11.500
	9.000

	7
	Xã Trà Don
	17.000
	14.500
	11.500
	9.000

	8
	Xã  Trà Cang
	16.000
	13.500
	11.000
	8.500

	9
	Xã  Trà Nam
	16.000
	13.500
	11.000
	8.500

	10
	Xã Trà Linh
	16.000
	13.500
	11.000
	8.500


 5.2. Phân loại vị trí, đơn giá đất nuôi trồng thủy sản chi tiết theo đơn vị hành chính xã;
	TT
	Ranh giới, vị trí (Phân theo đơn vị hành chính cấp xã)
	Vị trí
	Đơn giá đồng/m2

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	I
	Xã Trà Mai
	
	

	1
	Đường Quốc lộ 40B đoạn Cầu Nước Xa mới đến Km 113+400 giáp xã Trà Don; Đường ĐH đoạn từ ngã 3 giáp Quốc lộ 40B đi xã Trà Don  qua cầu ngầm Nước Là đến Km 2+ 950 giáp ranh giới xã Trà Don; Đường ĐH đoạn từ cầu ngầm Nước Là đến Km 4+500 giáp Xã Trà Vân;  Đường GTNT đi thôn 3 đoạn cầu bê tông Nước Ui đến hết ranh giới làng Tu Nức thôn 3 đoạn Km 10+453 (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất không quá 1.500m dọc hai bên đường) 
	1
	17,500

	2
	Đường Quốc lộ 40B đoạn Cầu Nước Xa mới đến đến Km 113+400 giáp xã Trà Don; Đường ĐH đoạn từ ngã 3 giáp Quốc lộ 40B đi xã Trà Don  qua cầu ngầm Nước Là đến Km 2+ 950 giáp ranh giới xã Trà Don; Đường ĐH đoạn từ cầu ngầm Nước Là đến Km 4+500 giáp Xã Trà Vân;  Đường GTNT đi thôn 3 đoạn cầu bê tông Nước Ui đến hết ranh giới làng Tu Nức thôn 3 đoạn Km 10+453 (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất từ 1.500m đến không quá 3.000m dọc hai bên đường) 
	2
	15,000

	3
	Đường Quốc lộ 40B đoạn Cầu Nước Xa mới đến đến Km 113+400 giáp xã Trà Don; Đường ĐH đoạn từ ngã 3 giáp Quốc lộ 40B đi xã Trà Don  qua cầu ngầm Nước Là đến Km 2+ 950 giáp ranh giới xã Trà Don; Đường ĐH đoạn từ cầu ngầm Nước Là đến Km 4+500 giáp Xã Trà Vân;  Đường GTNT đi thôn 3 đoạn cầu bê tông Nước Ui đến hết ranh giới làng Tu Nức thôn 3 đoạn Km 10+453 (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất từ 3.000m đến không quá 5.000m dọc hai bên đường) 
	3
	12,000

	4
	Các vị trí còn lại không thuộc vị trí nêu trên thuộc xã Trà Mai 
	4
	9,000

	II
	Xã Trà Dơn
	
	

	1
	Đường tránh ngập Dơn-Leng và đường GTNT đi thôn 3, 4, 5 đoạn từ ngã 3 đi thôn 3 và thôn 4 Trà Dơn đến cầu treo Sông Leng (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất không quá 1.500m dọc hai bên đường). 
	1
	17,500

	2
	 Đường tránh ngập Dơn-Leng và đường GTNT đi thôn 3, 4, 5 đoạn từ ngã 3 đi thôn 3 và thôn 4 Trà Dơn đến cầu treo Sông Leng (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất từ 1.500m đến 3.000m dọc hai bên đường).
	2
	14,500

	3
	Đường tránh ngập Dơn-Leng và đường GTNT đi thôn 3, 4, 5 đoạn từ ngã 3 đi thôn 3 và thôn 4 Trà Dơn đến cầu treo Sông Leng (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất từ 3.000m đến dưới 5.000m dọc hai bên đường).
	3
	12,000

	4
	Các vị trí còn lại  không thuộc vị trí nêu trên thuộc xã Trà Dơn
	4
	9,000

	III
	Xã Trà Leng
	
	

	1
	Đường liên xã đoạn từ cầu treo sông Leng đến UBND xã Trà Leng (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất không quá 1.500m dọc hai bên đường); 
	1
	17,000

	2
	Đường liên xã đoạn từ cầu treo sông Leng đến UBND xã Trà Leng (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất từ 1.500m đến 3.000m dọc hai bên đường); 
	2
	14,000

	3
	Đường liên xã đoạn từ cầu treo sông Leng (cũ) đến UBND xã Trà Leng (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất từ 3.000m đến 5.000m dọc hai bên đường); 
	3
	11,500

	4
	Các vị trí còn lại không thuộc vị trí trên thuộc xã Trà Leng
	4
	9,000

	IV
	Xã Trà Tập
	
	

	1
	Đường liên thôn đoạn từ cầu Bê tông sông Tranh đến Trường PTCS xã Trà Tập; Đường Trà Tập đi Trà Cang đoạn từ cầu Bê tông sông Tranh đến Cầu Bê tông sông Nước Biu; Đường giao thông thôn 1 đi thôn 2 đoạn giáp ngã 3 giáp đường bê tông thôn 1 đến cống qua đường đoạn Km 4 +450  (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất không quá 1500m dọc hai bên đường); 
	1
	17,500

	2
	Đường liên thôn đoạn từ cầu Bê tông sông Tranh đến Trường PTCS xã Trà Tập; Đường Trà Tập đi Trà Cang đoạn từ cầu Bê tông sông Tranh đến Cầu Bê tông sông Nước Biu; Đường giao thông thôn 1 đi thôn 2 đoạn giáp ngã 3 giáp đường bê tông thôn 1 đến cống qua đường đoạn Km 4 +450 (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất từ 1.500m đến dưới 3.000m dọc hai bên đường); 
	2
	14,500

	3
	Đường liên thôn đoạn từ cầu Bê tông sông Tranh đến Trường PTCS xã Trà Tập; Đường Trà Tập đi Trà Cang đoạn từ cầu Bê tông sông Tranh đến Cầu Bê tông sông Nước Biu; Đường giao thông thôn 1 đi thôn 2 đoạn giáp ngã 3 giáp đường bê tông thôn 1 đến cống qua đường đoạn Km 4 +450 (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất từ 3.000m đến dưới 5.000m dọc hai bên đường); 
	3
	12,000

	4
	Các vị trí còn lại  không thuộc vị trí nêu trên thuộc xã Trà Tập
	4
	9,000

	V
	Xã Trà Cang
	
	

	1
	Đường giao thông liên xã Trà Cang đoạn từ Cầu Bê tông suối Nước Biu giáp xã Trà Tập đến hết thôn 2 nóc giáp suối Tắc Rối (Km 5 +500); Đường đi thôn 5 đoạn ngã 4 thôn 4 đi qua trường PTCS Trà Cang đến Km 3+092,7 hết ranh giới trường tiểu học Thôn 5 Nóc Ô. Cường (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất không quá 1.500m dọc hai bên đường);  
	1
	16,000

	2
	Đường giao thông liên xã Trà Cang đoạn từ Cầu treo (nhà Năm Bớp) đến hết thôn 3 giáp suối Tắc Rối (Km 5 +500); Đường đi thôn 5 đoạn ngã 4 thôn 4 đi qua trường PTCS Trà Cang đến Km 3+092,7 hết ranh giới trường tiểu học Thôn 5 Nóc Ô. Cường (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất từ 1.500m đến không quá 3.000 dọc hai bên đường); Đường liên thôn 3 đi thôn 2 đoạn suối Tắc rối (Km 5 +500) đến (Km 16+437) hết ranh giới Nóc Măng Tó thôn 2 (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất không quá 1500m dọc hai bên đường);
	2
	13,500

	3
	Đường giao thông liên xã Trà Cang đoạn từ Cầu treo (nhà Năm Bớp) đến hết thôn 3 giáp suối Tắc Rối (Km 5 +500); Đường đi thôn 5 đoạn ngã 4 thôn 4 đi qua trường PTCS Trà Cang đến Km 3+092,7 hết ranh giới trường tiểu học Thôn 5 Nóc Ô. Cường (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất từ 3.000m đến không quá 5.000 dọc hai bên đường); Đường liên thôn 3 đi thôn 2 đoạn suối Tắc rối (Km 5 +500) đến (Km 16+437) hết ranh giới Nóc Măng Tó thôn 2 (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất từ 1.500m đến không quá 3.000 dọc hai bên đường)
	3
	11,000

	4
	Các vị trí còn lại không thuộc vị trí trên, thuộc xã Trà Cang
	4
	8,500

	VI
	Xã Trà Vân
	
	

	1
	Đường ĐH đoạn từ Km 4+500 giáp xã Trà Mai đến Mốc ranh giới 3 xã giáp xã Trà Vinh; Đường liên thôn 1 đi thôn 3 đoạn giáp đường ĐH đến đến  Km 11+670 giáp đường Trường Sơn Đông (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất không quá 1.500m dọc hai bên đường);
	1
	17,000

	2
	Đường ĐH đoạn từ Km 4+500 giáp xã Trà Mai đến Mốc ranh giới 3 xã giáp xã Trà Vinh; Đường liên thôn 1 đi thôn 3 đoạn giáp đường ĐH đến đến  Km 11+670 giáp đường Trường Sơn Đông (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất từ 1.500 đến không quá 3.000m dọc hai bên đường);
	2
	14,500

	3
	Đường ĐH đoạn từ Km 4+500 giáp xã Trà Mai đến Mốc ranh giới 3 xã giáp xã Trà Vinh; Đường liên thôn 1 đi thôn 3 đoạn giáp đường ĐH đến đến  Km 11+670 giáp đường Trường Sơn Đông (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất từ 3.000m đến không quá 5.000m dọc hai bên đường);
	3
	11,500

	4
	Các vị trí còn lại không thuộc vị trí trên, thuộc xã Trà Vân
	4
	9,000

	VII
	Xã Trà Vinh
	
	

	1
	Đường ĐH đoạn từ Mốc ranh giới 3 xã giáp xã Trà Vân đi qua trụ sở UBND xã Trà Vinh đến hết đường bê tông đi thôn 3; Đường thôn 1 đi thôn 2, 3 đoạn giáp đường ĐH đến hết ranh giới làng Tu Nức đoạn Km 2 + 074 (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất không quá 1.500m dọc hai bên đường);
	1
	16,500

	2
	Đường ĐH đoạn từ Mốc ranh giới 3 xã giáp xã Trà Vân đi qua trụ sở UBND xã Trà Vinh đến hết đường bê tông đi thôn 3; Đường thôn 1 đi thôn 2, 3 đoạn giáp đường ĐH đến hết ranh giới làng Tu Nức đoạn Km 2 + 074 (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất từ 1.500m đến không quá 3.000m dọc hai bên đường);
	2
	14,000

	3
	Đường ĐH đoạn từ Mốc ranh giới 3 xã giáp xã Trà Vân đi qua trụ sở UBND xã Trà Vinh đến hết đường bê tông đi thôn 3; Đường thôn 1 đi thôn 2, 3 đoạn giáp đường ĐH đến hết ranh giới làng Tu Nức đoạn Km 2 + 074 (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất từ 3.000m đến không quá 5.000m dọc hai bên đường);
	3
	11,500

	4
	Các vị trí còn lại không thuộc vị trí trên, thuộc xã Trà Vinh
	4
	8,500

	VIII
	Xã Trà Don
	
	

	1
	Đường ĐH đoạn (Km 2+ 950) trên ngầm Nước Là giáp xã Trà Mai đến giáp đường Quốc lộ 40B suối nước Núi; Đường Quốc lộ 40B đoạn từ suối nước Núi đến hết ranh giới xã Trà Don (Cấu Đắc Pxi Km 132+00) (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất không quá 1.500m dọc hai bên đường);
	1
	17,000

	2
	Đường ĐH đoạn (Km 2+ 950) trên ngầm Nước Là giáp xã Trà Mai đến giáp đường Quốc lộ 40B suối nước Núi; Đường Quốc lộ 40B đoạn từ suối nước Núi đến hết ranh giới xã Trà Don (Cấu Đắc Pxi Km 132+00) (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất từ 1.500m đến không quá 3.000m dọc hai bên đường);
	2
	14,500

	3
	Đường ĐH đoạn (Km 2+ 950) trên ngầm Nước Là giáp xã Trà Mai đến giáp đường Quốc lộ 40B suối nước Núi; Đường Quốc lộ 40B đoạn từ suối nước Núi đến hết ranh giới xã Trà Don (Cấu Đắc Pxi Km 132+00) (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất từ 3.000m đến không quá 5.000m dọc hai bên đường);
	3
	11,500

	4
	Các vị trí còn lại không thuộc vị trí trên thuộc xã Trà Don
	4
	9,000

	IX
	Xã Trà Nam
	
	

	1
	Đường liên xã đoạn từ cầu Bê tông sông Tranh giáp xã Trà Don đến (Km 7+500) giáp ranh giới xã Trà Linh; Đường Quốc lộ 40B đoạn từ giáp ranh giới xã Trà Don (cầu Đăc Pxi Km 132 +00) đến (Km 147+431) hết ranh giới xã Trà Nam; Đường giao thông đi thôn 5 đoạn từ cầu Đăc Pxi Km 132 +00 đến hết ranh giới trường tiểu học thôn 5 (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất không quá 1.500m dọc hai bên đường);
	1
	16,000

	2
	Đường liên xã đoạn từ cầu Bê tông sông Tranh giáp xã Trà Don đến (Km 7+500) giáp ranh giới xã Trà Linh; Đường Quốc lộ 40B đoạn từ giáp ranh giới xã Trà Don (cầu Đăc Pxi Km 132 +00) đến (Km 147+431) hết ranh giới xã Trà Nam; Đường giao thông đi thôn 5 đoạn từ cầu Đăc Pxi Km 132 +00 đến hết ranh giới trường tiểu học thôn 5 (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất từ 1.500m đến không quá 3.000m dọc hai bên đường);
	2
	13,500

	3
	Đường liên xã đoạn từ cầu Bê tông sông Tranh giáp xã Trà Don đến (Km 7+500) giáp ranh giới xã Trà Linh; Đường Quốc lộ 40B đoạn từ giáp ranh giới xã Trà Don (cầu Đăc Pxi Km 132 +00) đến (Km 147+431) hết ranh giới xã Trà Nam; Đường giao thông đi thôn 5 đoạn từ cầu Đăc Pxi Km 132 +00 đến hết ranh giới trường tiểu học thôn 5 (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất từ 3.000m đến không quá 5.000m dọc hai bên đường);
	3
	11,000

	4
	Các vị trí còn lại không thuộc vị trí trên, thuộc xã Trà Nam
	4
	8,500

	X
	 Xã Trà Linh
	
	

	1
	Đường liên xã đoạn (Km 7 +500) giáp xã Trà Nam đến đường rẽ vào cầu treo Nước Na vào UBND xã cuối đường xe, (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất không quá 1.500m dọc hai bên đường);
	1
	16,000

	2
	Đường liên xã đoạn (Km 7 +500) giáp xã Trà Nam đến đường rẽ vào cầu treo Nước Na vào UBND xã cuối đường xe, (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất từ 1.500m đến không quá 3.000m dọc hai bên đường);
	2
	13,500

	3
	Đường liên xã đoạn (Km 7 +500) giáp xã Trà Nam đến đường rẽ vào cầu treo Nước Na vào UBND xã cuối đường xe  (khoảng cách từ tim đường đến vị trí sản xuất từ 3.000m đến không quá 5.000m dọc hai bên đường);
	3
	11,000

	4
	Các vị trí thuộc địa bàn xã Trà Linh
	4
	8,500
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